
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP 4 Tuổi C 

Thời gian/hoạt 
động

Tuần 1
Từ 05/10 đến 09/10

Tuần 2
Từ 12/10 đến 16/10

Tuần 3
Từ 19/10 đến 23/10

Mục tiêu 
thực hiện

Đón trẻ, thể dục 
sáng

Đón trẻ, thể dục sáng 
(MT1) 

Đón trẻ, thể dục sáng Đón trẻ, thể dục sáng 8

MT1
Trò chuyện Trò chuyện sáng Trò chuyện sáng (MT2) Trò chuyện sáng 9

MT2

T2

Hoạt động vận động

VĐ :Trèo trên ghế dài 15-
30cm

TC: Ném chùy (MT5) 

Hoạt động vận động

VĐ: Đi trên vạch kẻ thẳng 
trên sàn.
TC: Ném xa bằng 1 tay 
(MT2) 

Hoạt động vận động

Vđ : Bò dích dắc qua 3-4 
điểm7
TC : Chuyền bóng (MT5) 

T3

Hoạt động khám phá

KPKH: Tôi là ai? (MT46) 

Hoạt động tạo hình

* Tạo hình: Xé dán hoa tua. 
(MT90) 

Hoạt động khám phá

Giáo án KPKH:
Bé cần gì dể lớn lên và khỏe 
mạnh (MT41) 

T4

Hoạt động văn học

LQVH: Thơ: Bé ơi (MT57) 

Hoạt động làm quen với toán

*LQVT: Tách gộp trong 
phạm vi 2. (MT23) 

Hoạt động văn học

LQVVH:
Thơ" Cô dạy" 

Hoạt động học

T5

Hoạt động làm quen với toán

LQVT: Đếm đến 2, nhận 
biết số lượng trong phạm vi 
2, nhận biết chữ số 2 
(MT30) 

Hoạt động khám phá

KPKH: Tìm hiểu các giác 
quan trên cơ thể (MT20) 

Hoạt động làm quen với toán

LQVT: Xác định vị trí của 
đồ vật so với bản thân trẻ và 
so với bạn khác( phía trên- 
phía dưới) 

MT5, MT46, 
MT57, 
MT30, 
MT88, MT2, 
MT90, 
MT23, 
MT20, 
MT86, 
MT41, MT89



T6

Hoạt động âm nhạc

GDAN: DH: Mừng sinh 
nhật5
NH: Tình mẹ.
TC: Tai ai tinh (MT88) 

Hoạt động âm nhạc

VĐ: Cái mũi
NH:Khúc hát ru của người 
mẹ trẻ
TC: Ai đoán giỏi (MT86) 

Hoạt động âm nhạc

VĐ múa ’ Cả tuần đều 
ngoan’’
Nghe hát: Sinh nhật hồng
TC: tai ai tinh (MT89) 

T2

HĐNT: Thực hành quy định 
nhặt rác bỏ vào nơi quy 
định5
TC: Mèo đuổi chuột 
(MT11) 

TC: Tập tầm vông
Xếp khuôn mặt bằng hột 
hạt. (MT95) 

HĐ1: Bé giúp bác lao công.
HĐ2 : TC: Mèo đuổi chuột. 
(MT19) 

T3

* TC: Tập tầm vông
*Xếp hình người bằng hột 
hạt. 

*Chơi với giấy
* TC: Đi nhanh hơn 

*Quan sát cô cấp dưỡng chế 
biến món ăn
*HĐ2: TC: Tìm bạn 
(MT14) 

T4
-Dạo chơi quan sát thời tiết.
- TC: Nhảy qua suối nhỏ 

Chơi với sỏi
*TC: dung dăng dung dẻ 

HĐ1:Trò chơi “Gieo hạt''
* HĐ2:Quan sát đồ chơi 
ngoài sân trường. (MT39) 

T5

*Trải nghiệm với cát.
*Trò chơi vận động: Vận 
chuyển cát 

* HĐ1: Dạo chơi vườn cổ 
tích
* HĐ2: “ Mèo đuổi chuột”. 

*Vẽ món ăn trẻ yêu thích 
bằng phấn
*HĐ2: TC: Mèo đuổi chuột 
(MT91) 

Hoạt động 
ngoài trời

T6
*Chơi với lá cây
*Trò chơi: Rồng rắn lên 
mây 

HĐ1:Vẽ theo ý thích
* HĐ2: Trò chơi : Kéo co 

* Quan sát vườn rau của 
trường
TC: Gieo hạt 

MT11, 
MT95, 
MT19, 
MT14, 
MT39, MT91

Hoạt động chơi 
góc

Hoạt động góc Hoạt động góc Hoạt động góc 11

Hoạt động ăn, 
ngủ, vệ sinh

Ăn, ngủ, vệ sinh (MT13) Ăn, ngủ, vệ sinh Ăn, ngủ, vệ sinh7 13

MT13



T2

*Thực hành rửa tay.
** TC: Lộn cầu vồng 

*Trò chuyện về những việc 
bé có thể làm được.
* TC: Lộn cầu vồng 
(MT68) 

*Tc: chi chi chành chành
*Tạo hình: nặn khuôn mặt 
bé trai, bé gái (MT93) 

T3
-Vẽ bánh hình tròn, hình 
chữ nhật
TC: Xỉa cá mè 

* TC:Tập tầm vông.
* Nghe nhạc trong chủ đề 

* Giải câu đố trong chủ đề.
* TC : Kéo co 

T4
* Làm vở toán: So sánh số 
lượng 1 và 2.
* TC: Rồng rắn lên mây 

* Tập cởi cúc áo
*TC: Tìm bạn 

* Tập sử dụng kéo
* TC: Lộn cầu vồng. 

T5

* HĐ 1:Trò chơi “Chi chi 
chành chành”
HĐ 2:Nghe nhạc theo chủ 
đề 

Truyện : Gấu con bị sâu 
răng.
Tc: Tô màu chú gấu 

* Nghe đọc truyện trong 
chủ đề
* TC: Nu na nu nống. 
(MT67) 

Hoạt động 
chiều

T6

* Lao động vệ sinh.
* TC: kéo co
* Nêu gương cuối tuần
* Chơi tự do
* Vệ sinh trả trẻ. 

* HĐ1: TC “Bắt trước hành 
động”

* HĐ2: Thực hành đi vệ 
sinh theo quy định của lớp
*Nêu gương cuối tuần
*Vệ sinh trả trẻ. (MT82) 

* Lao động vệ sinh:
* TC: Xỉa cá mè
* Nêu gương cuối tuần. 

MT68, 
MT82, 
MT93, MT67

Chủ đề - Sự kiện Tôi là ai? Cơ thể của tôi Tôi cần gì để lớn lên, khỏe 
mạnh 

Đánh giá KQ thực 
hiện

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 
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